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Kasper Forte 
Hộp 03 vi x 10 viên nén 

Kích thước: 100 x 65 x 30 mm 

~= 100 mm - 

Hộp 03 vi x 10 viên nén 

NHA MAY 2 CONG TY TNHH LIEN DOANH 
HASAN - DERMAPHARM HASAN 

Lô F, Đưởng số 5, KCN Đồng An, Binh Hòa, Thuận An, —— 
Binh Dương, Việt Nam 

~ 

+ 
O 
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922 O 233 

oma 

-2 
Thanh phan Composition 
Magnesilactat dihydrat............................... 500mg Magnesium lactate dihydrate........................... 500 mg 
Pyridoxin hydroclorid 5mg  Pyridoxine hydrochloride.................................... 5 mg 
Tá dược vừa đủ...................................------ 1vién  Excipients q.s.......... ....1 tablet 
Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và các _ Indications, administration, contraindications and 
thông tin khác: Xem trong tờ hướng dẫn sử other information: Read carefully the encl 
dụng thuốc kẻm theo. leaflet i 
Bảo quản nơi khô, dưới 30°C. Store in a dry place, below 30°C. 
Tránh ánh sáng. Protect from light. 
Tiêu chuẩn cơ sở. Manufacturer's specification. 
SĐK- Reg. No.: 

03 blisters x 10 tablets 

Kasper Forte 

Manufacturer: —_— = HASAN - DERMAPHARM 
JOINT VENTURE CO., LTD. FACTORY NO. 2 HASAN 

_ Lot F, Road No. 5, Dong An Industrial Park, Binh Hoa, Thuan An, Sa 
Binh Duong, Vietnam 

G8 Kasper Forte HASAN 

DE XA TAM TAY TRE EM_ ' 
ĐỌC KỸ HƯỚNG DAN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DUNG! 

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN 
READ CAREFULLY THE DIRECTIONS BEFORE USE! 

TONG GIÁM ĐỐC _Wfiy thứ Se

https://trungtamthuoc.com/
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Kasper Forte 
Hộp 05 vi x 10 viên nén 

Kích thước: 92 x 61 x 50 mm 

~< 92 mm - >< 50 mm- > 

Hộp 05 vi x 10 viên nén | 

Cơ sở sản xuất: | 
NHÀ MAY 2 CONG TY TNHH LIÊN DOANH 
HASAN - DERMAPHARM 

Lô F, Đường số 5, KCN Đồng An, Bình Hòa, Thuận An, 
Binh Dương, Việt Nam 
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Kasper Forte Hộp 05 vi x 10 viên nén 

Thanh phan Composition 
Magnesi lactat dihydrat........500mg Magnesium lactate dihydrate .........500mg 
Pyridoxin hydroclorid..............5mg Pyridoxine hydrochloride..................5mq_ | 
Tá dược vừa đủ.....................1 viên Excipientsdq.s............................... 1 tablet 
Chỉ định, cách dùng, chống chi Indications, administration, contraindications 
định và các thông tin khác: Xem and other information: Read carefully the 
trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc enclosedleaflet. 
kèmtheo. Store in a dry place, below30°C. 

Protect from light. Bảo quản nơi khô, dưới 30°C. 
Manufacturer's specification. Tránh ánh sáng. 

Tiêu chuẩn cơ sở. 
SĐK- Reg. No.: 
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05 blisters x 10 tablets 

Kasper Forte 

JOINT VENTURE CO., LTD. FACTORY NO. 2 
Lot F, Road No. 5, Dong An Industrial Park, Binh Hoa, Thuan An, [HASAN] 

asper Forte 
(Hasan) Hộp 05 vi x 10 viên nén 

BE XA TAM TAY TRE EM. - 
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DŨNG! 

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN 
READ CAREFULLY THE DIRECTIONS BEFORE USE! 

_TNHH 
LIEN DOAN 

HASAN - 
IEIMINHUM éc 

TONG GIÁM ĐỐC 
D5. bản Link 2 /ahụy 

DL 

D 
Ep 
° SE 
ip Lo 
+ TÐ 
Pz 
55 
_=OØ 
£956 
5œ 
ge 
5S 
= z 185 ø 8 aa 
a 2 gag Cc ol > 
má. hee 
= Hồ 

2 x 
o OO ⁄ 
0 Z TT i 

—” 

\
#
\
=
 

https://trungtamthuoc.com/



6
1
m
m
 

—
 

8
6
 m
m
 

Kasper Forte 
Hộp 10 vỉ x 10 viên nén 

Kích thước: 92 x 61 x 86 mm 

mm 92 mm | 86 mm 

Cơ sử sản xuất. 
NHÀ MÁY 2 CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH 
HASAN - DERMAPHARM 

LS F, Đưởng số 5, KCN Đẳng An, Bình Hỏa, Thuan An, 
Binh Dương, Việt Nam 

[HASAN] 
—____ 

Hộp 10 vi x 10 viên nén 

Kasper Forte 
Thanh phan 
Magnesilactat dihydrat 
Pyridoxinhydroelorid..........................-------<s-~s+cseereereerseereeedl mg 
Tadugcvira đủ. 1 viên 
Chỉ định, cách dùng, chẳng chỉ định và các thông tin khắc: Xem 
trong tờ hướng dẫn sử dụngthuốckèm theo. 
Bảo quản nơi khỏ, dưới30°C. 
"Tránh ánh sáng. 
Tiêu chuẳncơ sở. 
SĐÐK-Reg. No.: 

Composition 
Magnesium lactate dihydrate. 500 mg 
Pyridoxine hy linh c Tr n N 5 mg 
Exci ene 4 tablet 
I dicati ly jini: ion, contraindi and other 

Store inadry place, below 30°C.. 
Protectfrom light. 
Manufacturer's specification. 
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10 blisters x 10 tablets 

Kasper Forte 

Manufacturer, 

JOINT VENTURE‘CO., LTD. FACTORY NO. 2 
Lot F, Read No. 5, Dong An Industrial Park, Binh Hoa, Thuan An, (Hasan) 

Binh Duong, Vietnam 

(HASAN) Kasper Forte 
Hộp 10 vỉ x 10 viên nén 

: BE XA TAM TAY TRE EM 
ĐỌC KỸ HƯỚNG DAN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DUNG! 

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN 
READ CAREFULLY THE DIRECTIONS BEFORE USE! 
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Kasper Forte 
Vi x 10 viên nén 

Kích thước: 85 x 55 mm 
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DSGrdn Vink Hating 

s\
 

| 

se
t 

[
S
/
S
 

4
 

https://trungtamthuoc.com/



160 x 200 mm 

KASPER FORTE 
Vién nén 

Dé xa tầm tay tréem. 
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. 

THÀNH PHAN CÔNG THỨC THUÓC 
- Thành phần dược chất: Magnesi lactat dihydrat 500 mg; 

pyridoxin hydroclorid 5 mg. 
- Thành phần tá dược: Cellulose vi tinh thé, povidon K30, natri 

croscarmellose, magnesi stearat. 

DẠNG BAO CHE 
- Viênnén. 

- Viénnén hình oval, màu trắng đến trắng ngà, hai mặt lỗi. 

CHÍ ĐỊNH 
- Kasper Forte được chỉ định để bé sung lượng magnesi và vitamin 

B, bị thiếu hụttrong cơ thể, ngăn ngừa tình trạng thiếu hụt và biến 
chứng liên quan do thiếu hụt magnesi và vitamin B,. 

- Để phòng ngừa thiếu hụt magnesi và vitamin B,, Kasper Forte 
được khuyến cáo: 

+ Trong các trường hợp gay thiểu magnesi: Mệt mỏi kéo đài cả về 

thể chất lẫn tỉnh than; thiểu đinh dưỡng do ăn nhiều thực phẩm 
chế biến sin; đang á áp dụng chế độ ăn kiêng giảm cân; uống nhiều 
ca phê; nghiện thuốc lá và rượu; sử dụng thuốc nhuận trang trong 
thời gian dài, thuốc tránh thai, một số thuốc lợi tiểu và lợi tiểu 

thâm thấu ở người bệnh đái tháo đường trong giai đoạn tăng 
đường huyết mạn tính; các bệnh mãn tính gây suy giảm hấp thu 
(hội chứng kém hấp thu); 

+ Trong việc ngăn ngừa xơ vữa động mạch và nhỗi máu cơ tim. 

- Sau khi tham khảo ý ý] kiến bác sĩ, Kasper Forte có thê được sử 
dụng như một thuốc hỗ trợ điều trị: 

+ Các bệnh lý liên quan đến tim mạch và tuần hoàn máu: Tăng 

huyết á áp, suy tim sung huyết, rối loạn nhịp tim; 
+ Co thắt cơ mắt trương lực và tê bì ở các chi; 

+ Suy nhược thần kinh; 
+ Đang trong quá trình phục hồi sau gãy xương hoặc đang điều trị 

loãng xương. 

LIEU DUNG, CÁCH DUNG 
- Kasper Forte được chỉ định cho người lớn và trẻ em trên 6 tuổi. 
- Để © phòng ngừa thiếu hụt magnesi và vitamin B,, dùng l —2 viên 

mỗi ngày, trước hoặc sau bữa ăn. Trong các chỉ định khác, tham 
khảo ý kiến bác sĩ trước khi ding. 

CHÓNG CHI DINH 
- Quá mẫn với magnesi lactat dihydrat, pyridoxin hydroclorid hay 

bat kỳ thành phân nào của thuốc. 
- Tăng magnesi huyết. 
- Suy thận nặng. 

- Blocknhĩthật, 
- Tụthuyếtáp nghiêm trọng. 
- Bệnh nhược cơ. 

- Sử dung levodopa mà không phối hợp với chất ức chế L-DOPA 
decarboxylase tác dụng ngoại biên. 

- Không sử đụng sản phẩm khi đang bị tiêu chây. 

CANH BẢO VÀ THẬN TRỌNG KHIDÙNG THUỐC 
Thận 

fe) ) người bénh suy than, can than trong giam liều điều trị dựa trên 
nông độ bình thường Của ion magnesi trong huyết thanh. 
Chống chỉ định sử dụng thuốc Kasper Forte cho người bệnh suy 

thận cấp. 

“Tiêu hóa 

Thuốc có thể giảm tác dung đáng kẻ trên người bệnh giảm hap 
thu ởruột. 

Tá dược 
Thuốc này chứa ít hơn 1 mmol natri (23 mg) mỗi viên, nghĩa là 
về cơ bản, thuốc không chứa natri. 

sử DỤNG THUÓC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON 
B 
Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai 
Dữ liệu thu thập được từ một số lượng hạn chế phụ nữ có thai đã 
sử dụng thuốc Kasper Forte trong thời kỳ mang thai cho thấy, 
magnesi lactat dihydrat và pyridoxin hydroclorid không gây hại 

đối với thai kỳ và/hoặc thai nhi/tré sơ sinh. Tuy nhiên, phụ nữ có 
thai chỉ nên sử dụng thuốc nếu thực sự cần thiết và đã có tham 
khảo ý kiến của bác sĩ. 

Sử dụng thuốc cho phụ nữ cho con bú 

Cả magnesi lactat dihydrat va pyridoxin hydroclorid đều có thé 
được sử dụng ở phụ nữ đang cho con bú. Tuy nhiên, phụ nữ đang 
cho con bú chỉ nên sử dụng thuốc nếu thực sự cần thiết và đã có 
tham khảo ý kiến của bác sĩ. 

Kha năng sinh sản 

Vitamin B, có liên quan đến sự tổng hợp progesteron và điều hòa 
hoạt động của prolactin. Vì vậy, thuốc có thể làm kéo dài giai đoạn 
hoàng thê. 

ANH HƯỚNG CỦA THUÓC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VẬN 
HÀNHMÁYMÓC 

Thuốc Kasper Forte không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận 
hành máy móc. 

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG KY CỦA THUÓC 
Tương tác của thuốc 

- Aminoglycosid, thuốc giãn co, colistin dùng đồng thời với i lon 
magnesi có thể gây liệt cơ. Không dùng tetracyclin; hợp chất 
canxi, phosphat, florua và thuốc chống đông đường uông đồng 
thời với ion magnesi. Rượu và thuốc lá làm giảm hiệu quả hấp 
thu magnesi từ đường tiêu hóa. 

- Thuốc bisphosphonat (alendronat, etidronat) nên được uống ít 
nhất2 giờ trước hoặc sau khi uông magnesi. 

- Magnesi có thể làm giảm hoạt động của clorpromazin va 
quinolon. 

- Magnesi có thé ảnh hưởng đến sự hap thu digoxin, nitrofurantoin 
và một số thuốc chồng sốt rét. 

- Hydralazin, isoniazid, cycloserin và penicillin tạo phức hợp 
không hoạt động với vitamin B,, làm giảm hông, độ vitamin B, 
trong cơ thể. Ngoài ra, thuốc tránh thai đường uống có thể làm 
tăng nhu cầu pyridoxin. Vitamin B, có thể làm giảm nồng độ 
phenytoin trong huyét thanh. Bén canh đó, pyridoxin làm giảm 
tác dụng của leyodopa trong điều trị bệnh Parkinson néu người 
bệnh không dùng phối hợp levodopa với chất ức chế L-DOPA 
decarboxylase tác dụng ngoại biên. 

Tương ky của thuốc 

Do không CÓ Các nghiên cửu ve tinh tương ky của 
trộn lẫn thuốc sii với các thuốc khác. 

Ở liều điều trị, thuốc ít L gây tác dụng không mong 
thoảng, có the Xây ra rồi loạn điêu hóa. Sử : dụng Py 

TONG GIAM ĐỐC 
DS.Eivdn Binh Hating 

https://trungtamthuoc.com/



160 x 200 mm 

mg/ngày có thé dẫn đến thiếu acid folic, rối loan hô hấp và các 
bệnh ngoài da. 

Bao cáo các trường hợp nghỉ ngờ phản ứng có hại: 
Thông báo ngay cho bác Sỹ, dược sỹ khi gặp các tác dung không 
mong muốn như trên khi sử dụng thuốc hoặc bảo cáo các phản 

ứng có hại của thuốc về Tì Trung tâm Thông tin thuốc và Theo dõi 
phản ứng có hại của thuốc (ADR) Quốc Gia: Địa chỉ: 13 - 15 Lê 
Thánh Tông - Hoàn Kiếm - Hà Nội; Điện thoại: 024. 3.9335.618; 
Fax: 024.3.9335642; Email: di.pvcenter@gmail.com. 

QUALIEU VÀ CÁCH XỬ TRÍ 
- Dùng thuốc Kasper Forte trong thời gian dài với liều vượt qua chi 

định có thé gây ra các phản ứng có hại bao gồm: Hạ huyết áp, yếu 
cơ, khó thở, rồi loạn nhịp tìm do nhiễm kiểm chuyên hóa hoặc hội 
chứng sữa kiềm (milk alkali syndrome). 

- Trong trường hợp quá liêu, người bệnh phải được bù nước bằng 

đường uông hoặc đường tĩnh mạch. Đối với các trường hợp 

nghiêm trọng, người bệnh cần được truyền tĩnh mạch NaCl 
0,9%. Dùng furosemid hoặc thuốc lợi tiểu khác đồng thời hoặc 
ngay sau khi bù nước. Sử dụng calcitonin nếu tình trang quá liều 

van không cải thiện. Người bệnh có nồng độ phosphat trong máu 

thấp và chức năng thận bình thường có thê bô sung phosphat 
đường uống. 

ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC 
Nhóm dược lý: Chế phẩm magnesi lactat. 
MãATC: A12CC. 
Cơ chế tác dụng 
Magnesilactat dihydrat: - 

- Magnesi là cation nhiều thứ tư trong cơ thê. Chỉ có 1% hàm 

lượng magnesi được tìm thấy ở ngoại bào, 50% trong xương và 

lượng còn lại trong các tế bào khác của cơ thẻ. Nong độ bình 
thường của magnesi trong huyết thanh là 0,8— 1,05 mmol/l (1,9— 

2,5 mg%). Thông thường, nông độ magnesi huyết phụ thuộc vào 
nguồn cung cấp magnesi cho cơ thé, chủ yêu từ chế độ ăn uông và 
quá trình tái hâp thu magnesi tại ruột non và thận. Chế độ ăn giàu 
canxi và phosphat có thê làm giảm hap thu magnesi tại ruột non. 
Hormon tuyên cận giáp PTH tham gia vào quá trình điều hòa 
nông độ magnesi trong cơ thể. 

- Magnesi tồn tại trong huyết thanh dưới dạng ion hóa và liên kết 
với protein. Lượng magnesi liên kết với i protein. tùy thuộc vào độ 
pH của máu. Magnesi hoạt động hiệp đồng với ion canxi để hình 
thành cầu trúc xươn 

- Các triệu chứng thiên magnesi gồm: Tăng động, khó tập trung, 
buôn ngủ, dé căng thang, roi loạn chức năng cơ. Thiếu magnesi 

làm tăng nguy co mắc bệnh mạch vành, đau tim và rối loạn nhịp 
tim. 

Pyridoxin hydroclorid: 

- Vitamin B, — pyridoxin là một nhóm gồm ba dẫn xuất pyridin 
tương đương về mặt sinh học. Dạng hoạt động của pyridoxin 

trong cơ thê la este pyridoxal phosphat. Day là coenzym của 
transaminase và amino acid decarboxylase, tham gia vao qua 
trinh chuyén héa acid amin va tông hop các chất dẫn truyền thần 
kinh quan trọng như serotonin, DOPA và acid y-aminobutyric 

(GABA). Ngoài ra, pyridoxal phosphat còn là coenzym của 

glycogen phosphorylase liên quan đến sự gia tăng nồng độ 
glucose trong cơ. Đông thời, đây cũng là cocnzym của acid 8- 
aminolevulinic synthetase tham gia vào quá trình tổng hợp 
hemoglobin. 

- 6 người, triệu chứng thiểu vitamin B,gồm buồn nôn; nôn; viêm, 

tốn thương da và niêm mạc; rối loạn tâm than; co giật; viêm đa 

day | than kinh va thiéu máu hồng cầu nhỏ (khiếm khuyết di 
truyền trong quá trình tổng hợp acid apoenzym synthetase-8- 

acid aminolevulinic, coenzym cua hop chat nay 1a pyridoxin). 
Khoảng 40% người cao tuôi thiếu vitamin B, ở mức độ cận lâm 

sàng, biểu hiện bằng các triệu chứng suy nhược tỉnh thân và suy 
nhược toàn thân. 

ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỘNG HỌC 
MMagnesi lactat dihydrat: 

- Magnesi kém hap thu qua đường tiêu hóa, sinh khả dụng trung 
bình khoảng 30%. Magnesi được hấp thu ở ruột bằng cả vận 

chuyển tích cực và khuêch tán thụ động. Sự hấp thu magnesi diễn 
ra tôi đa ở đoạn cuối hỗng trang và hôi tràng. 

- Khoảng25% đến 30% magnesi được tìm thấy trong huyết thanh 
ở dạng liên kết với protein. 

- Magnesi được bài tiết qua thận, đây cũng là cơ quan chính điều 
hòa cân bằng nội môi magnesi. Tại thận, magnesi được lọc và tái 
hap thu. Khoang 65% magnesi được tai hap thu ở quai Henle và 
20 — 30% tại ông lượn gan. Chi 3 — 5% lượng magnesi đã lọc 
được bài tiết qua nước tiếu. 

Pyridoxin hydroclorid: 

- Vitamin B, duge hap thu dé dang qua đường tiêu hóa bằng đường 

uống, ngay cả với lượng lớn. Thời gian bán thải của pyridoxin 
khoảng 15—20 ngày. Tại gan, vitamin B, được chuyên hóa thành 
acid + pyridinecarboxylic (acid isonicotinic) và dang này được 
bài tiétra ngoài qua nước tiêu. 
Phần lớn pyridoxin dùng ở liều cao được bài tiết dưới dạng 

không đổi qua nước tiểu. „ „ 
Trong y học, pyridoxin được sử dụng dưới dạng muôi, chủ yêu là 
hydroclorid. 

- Kết quả nghiên cứu cho thấy vitamin B, làm tăng khoảng 40% 
hiệu quả hap thu magnesi từ đường tiêu hóa vào huyết thanh. 

DỮ LIEU TỪ CÁC THU NGHIỆM LAM SANG, PHI LAM 
SANG 

Két qua từ các nghiên cứu trên động vật it có ý nghĩa trong việc 
đánh giá độ an toàn lâm sàng của thuốc này vì tác dụng độc hại 

chỉ được ghi nhận trong ¢ cac nghién cứu tiên lâm sàng ở liều vượt 
ngưỡng đáng kể so với liều điêu trị. 

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI 

Hộp 03 vi x 10 viên nén. Vibầm Al/PVC trắng đục. 
Hộp 05 vi x 10 viên nén. Vi bam AILPVC trắng đục. 
Hộp 10 vi x 10 viên nén. Vi bấm Al/PVC trắng đục. 

BẢO QUẢN 
Nơi khô, dưới 30°C. Tránh ánh sáng. 

HẠN DÙNG . ; 
24 tháng (kế từ ngày sản xuât). 

TIÊU CHUÁN CHÁT LƯỢNG 
Tiêu chuân cơ sở. 

TH nn— 
HASAN 

¬ Co sở sản xuất: 
NHÀ MÁY 2 CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH 

HASAN - DERMAPHARM 
Lô F, Đường sé 5, KCN Đông An, Bình Hòa, Thuận An, 

Bình Dương, Việt Nam 

https://trungtamthuoc.com/


